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NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 tháng 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 17/12/2012 của UBND huyện về  kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 73/BC-BKTXH ngày 19/12/2012 của Ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 17/12/2012 của UBND huyện về  kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2013 như sau:
I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013:

Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2013 là 133 tỷ 576 triệu đồng, được cân đối từ các nguồn vốn như sau:
1. Vốn cân đối từ ngân sách tập trung năm 2013: 75 tỷ 400 triệu đồng 
- Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành từ năm 2012 trở về trước: 15 tỷ 660 triệu đồng (trong đó, thanh toán cho các công trình giáo dục là 8 tỷ đồng).

- Đầu tư cho công trình giáo dục: 26 tỷ 700 triệu đồng; trong đó, thanh toán công trình chuyển tiếp là 12 tỷ 500 triệu đồng; đầu tư công trình kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 02 là 14 tỷ 200 triệu đồng.

- Đầu tư cho công trình xã điểm nông thôn mới: 16 tỷ 900 triệu đồng; trong đó, thanh toán cho công trình chuyển tiếp là 13 tỷ 400 triệu đồng (công trình giao thông là 9 tỷ 200 triệu đồng, công trình văn hóa là 4 tỷ 200 triệu đồng); hỗ trợ công trình XHH giao thông là 2 tỷ đồng (thực hiện theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh), bố trí nhóm công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp các xã là 1 tỷ 500 triệu đồng.

- Đầu tư cho công trình giao thông: 12 tỷ 140 triệu đồng; trong đó, thanh toán cho công trình chuyển tiếp là 7 tỷ 990 triệu đồng; hỗ trợ công trình XHH giao thông là 1 tỷ 650 triệu đồng (thực hiện theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh); duy tu, sửa chữa các công trình giao thông là 2 tỷ 500 triệu đồng.

- Các lĩnh vực còn lại (trụ sở, nhóm công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp): 4 tỷ đồng.

2. Tỉnh hỗ trợ 50% chi phí bồi thường phần diện tích mở rộng dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Tây Hòa: 8 tỷ 836 triệu đồng. 

3. Nguồn thu từ tiền giao đất (điều tiết 40%): 28 tỷ đồng.

- Đầu tư cho công trình giáo dục: 11 tỷ 750 triệu đồng. Trong đó, thanh toán công trình chuyển tiếp là 2 tỷ 500 triệu đồng; đầu tư công trình kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 02 và công trình phục vụ phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi là 9 tỷ 250 triệu đồng.

- Thanh toán công trình chuyển tiếp thuộc xã điểm nông thôn mới: 3 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, công trình giao thông là 2 tỷ 600 triệu đồng; công trình văn hóa là 1 tỷ đồng. 

- Đầu tư công trình giao thông: 9 tỷ 650 triệu đồng. Trong đó, thanh toán cho công trình chuyển tiếp là 8 tỷ 500 triệu đồng; hỗ trợ công trình XHH giao thông là 1 tỷ 150 triệu đồng (thực hiện theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh).

- Cụm nghề gỗ mỹ nghệ - xã Bình Minh: 2 tỷ đồng.

- Các công trình chuẩn bị đầu tư: 1 tỷ đồng.

4. Vốn sự nghiệp kinh tế cân đối cho đầu tư: 4 tỷ đồng; trong đó, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông là 3 tỷ đồng; duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng là 1 tỷ đồng.

5. Nguồn huyện khai thác: 17 tỷ 340 triệu đồng

+ Nguồn thu tiền hạ tầng: 6 tỷ đồng.

- Thanh toán nợ các công trình hoàn thành từ năm 2012 trở về trước: 3 tỷ đồng.

- Đầu tư công trình xã điểm nông thôn mới: 3 tỷ đồng; trong đó, thanh toán cho công trình văn hóa chuyển tiếp là 2 tỷ đồng; hỗ trợ công trình XHH giao thông là 1 tỷ đồng (thực hiện theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh).

+  Nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước do phát sinh lãi gửi tiết kiệm đã nộp ngân sách theo kết luận thanh tra của Sở Tài chính: 11 tỷ 340 triệu đồng. Bố trí thanh toán nợ các công trình hoàn thành từ năm 2012 trở về trước.

II. CÁC CHỈ TIÊU LÀM CƠ SỞ BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương; Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh về việc hạn chế xảy ra nợ đọng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 36/CT-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013. Bố trí kế hoạch vốn cho danh mục năm 2013 dựa trên các tiêu chí ưu tiên như sau:

1. Ưu tiên bố trí thanh toán nợ cho các công trình hoàn thành từ năm 2012 trở về trước.

2. Bố trí vốn cho các dự án thực hiện từ năm 2012 chuyển tiếp sang.

3. Bố trí vốn đảm bảo cơ cấu tối thiểu của ngành giáo dục và đào tạo do UBND tỉnh giao chỉ tiêu; trong đó ưu tiên các công trình kiên cố hóa trường, lớp và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 02.

4. Trên cơ sở bố trí vốn đủ cho các ưu tiên nêu trên, cân đối vốn cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng xã điểm nông thôn mới và phải đảm bảo tỷ lệ vốn tối thiểu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8301/UBND-CNN ngày 23/11/2011. 

5. Bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế mang tính chất XDCB để duy trì công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng.

6. Danh mục nhóm các công trình nhỏ, cải tạo, sửa chữa và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã. 

III. DANH MỤC VÀ BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013
1. Danh mục công trình: Danh mục đầu tư XDCB năm 2013 của huyện có 34 công trình và 04 nhóm công trình.

a) Công trình chuyển tiếp: 14 công trình
- 02 công trình giáo dục;

- 04 công trình xã điểm nông thôn mới: 02 công trình giao thông, 02 công trình văn hóa;

- 08 công trình giao thông, trong đó có 03 công trình thực hiện XHH theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh.

b) Công trình khởi công mới: 20 công trình (không kể danh mục chi phí bồi thường phần diện tích mở rộng Nhà máy xử lý chất thải tại xã Tây Hòa)
- 08 công trình giáo dục: 05 công trình kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 02 và 03 công trình phục vụ phổ cập mầm non 05 tuổi thuộc xã điểm nông thôn mới;

- 10 công trình giao thông thực hiện XHH theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh, trong đó có 01 công trình giao thông xã điểm nông thôn mới.

- 02 công trình hạ tầng cơ sở: Hạ tầng cụm nghề gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh và văn phòng làm việc Đội cảnh sát trật tự Công an huyện.

c) Nhóm công trình
- Nhóm thanh toán nợ;
- Nhóm công trình nhỏ, cải tạo, sửa chữa và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp;
- Nhóm duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, hệ thống chiếu sáng (thực hiện theo tình hình khảo sát thực tế trong năm trên cơ sở số vốn được bố trí).

- Nhóm chuẩn bị đầu tư (có danh mục riêng).

2. Bố trí vốn
Tổng kế hoạch vốn năm 2013 là 133 tỷ 576 triệu đồng, UBND huyện dự kiến bố trí như sau:

a) Đối với các công trình đã hoàn thành từ năm 2012 trở về trước
Kế hoạch vốn được bố trí để thanh toán trong năm 2013 là 30 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83,59% trên tổng số nợ phải trả và chiếm tỷ lệ 22,46% trên tổng kế hoạch vốn năm 2013.

b) Công trình chuyển tiếp
Kế hoạch vốn được bố trí năm 2013 để thanh toán cho 14 công trình là 50 tỷ 490 triệu đồng, đạt tỷ lệ 64,94% trên tổng vốn còn phải thanh toán và chiếm tỷ lệ 37,80% trên tổng kế hoạch vốn năm 2013. Cụ thể:

- Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng xã điểm nông thôn mới: 04 công trình; kế hoạch vốn bố trí 19 tỷ đồng.

- Công trình giáo dục: 02 công trình; kế hoạch vốn bố trí 15 tỷ đồng.

- Công trình giao thông: 08 công trình; kế hoạch vốn bố trí 16 tỷ 490 triệu đồng. 

c) Các công trình xây dựng mới
Kế hoạch vốn được bố trí năm 2013 để thanh toán 21 công trình (kể cả danh mục chi phí bồi thường phần diện tích mở rộng Nhà máy xử lý chất thải tại xã Tây Hòa) là 41 tỷ 586 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,27% trên tổng mức đầu tư và chiếm tỷ lệ 31,13% trên tổng kế hoạch vốn năm 2013:

- Công trình giáo dục: 08 công trình (05 công trình kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 02; 03 công trình phục vụ phổ cập mầm non cho trẻ 05 tuổi); kế hoạch vốn bố trí 23 tỷ 450 triệu đồng;
- Công trình giao thông xã điểm nông thôn mới: 01 công trình thực hiện XHH theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh; kế hoạch vốn bố trí 3 tỷ đồng;
- Công trình giao thông: 09 công trình thực hiện XHH theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh; kế hoạch vốn bố trí 2 tỷ 800 triệu đồng.

- Công trình hạ tầng công cộng: 02 công trình; kế hoạch vốn bố trí 3 tỷ 500 triệu đồng;
- Chi phí bồi thường phần diện tích mở rộng dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Tây Hòa: 8 tỷ 836 triệu đồng.
d) Nhóm công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng: 6 tỷ 500 triệu đồng.

e) Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp: 4 tỷ đồng.
UBND huyện chủ động điều hành và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

f) Công trình chuẩn bị đầu tư: 1 tỷ đồng, để thanh toán chi phí khảo sát và lập hồ sơ ban đầu. 

(Chi tiết danh mục và kế hoạch vốn đầu tư XDCB đính kèm).
Điều 2. Nhất trí với đề xuất của UBND huyện và một số vấn đề cụ thể như sau:

- Mức hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp - khu phố cho các xã - thị trấn từ ngân sách huyện là 250 triệu đồng/văn phòng (200 triệu đồng xây lắp và 50 triệu đồng trang thiết bị). UBND các xã - thị trấn có trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng (không sử dụng ngân sách để mua mặt bằng) và huy động nhân dân đóng góp phần kinh phí còn lại;
- Trong 06 tháng đầu năm 2013, nếu khai thác thêm được nguồn vốn cân đối cho đầu tư, UBND huyện chọn những công trình cấp bách nhất trong danh mục chuẩn bị đầu tư trình HĐND huyện xem xét, chuyển sang thực hiện dự án;
- Đối với việc hỗ trợ UBND Thống Nhất đầu tư xây dựng cầu Bến Tẹc, UBND huyện cân đối vốn trình Thường trực HĐND huyện thống nhất ý kiến để hỗ trợ theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy khi công trình đã thực hiện có khối lượng vượt so với kế hoạch vốn do UBND huyện Thống Nhất bố trí năm 2013 và báo cáo với HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Giao UBND huyện cụ thể hóa bằng quyết định về chỉ tiêu kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2013 để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh bổ sung, UBND huyện phải thống nhất với Thường trực HĐND huyện trước khi quyết định, đồng thời báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất; chỉ thực hiện thi công xây dựng công trình khi đã có đầy đủ các điều kiện, thủ tục hồ sơ và có sự giám sát của Ban giám sát cộng đồng; đồng thời, quá trình khảo sát, xây dựng dự án, khởi công công trình phải báo cáo với Thường trực HĐND huyện và hai Ban HĐND huyện.
Điều 4. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Trảng Bom khóa II (nhiệm kỳ 2011 -2016) thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 21 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.
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